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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số            /QĐ-LTT, ngày        tháng      năm 2025               
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
Mã ngành, nghề: 6480207
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian khóa học: 2.5 năm

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:

Lập trình máy tính trình độ cao đẳng là ngành, nghề đảm nhiệm việc sử dụng các ngôn ngữ và công cụ lập trình tiên tiến để phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì các phần mềm ứng dụng; vận dụng các thuật toán và sử dụng công nghệ lập trình để tạo ra các sản phẩm theo nhu cầu khách hàng; phát triển mới một ứng dụng, nâng cấp và sửa chữa các ứng dụng có sẵn, xây dựng các chức năng xử lý, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Các nhiệm vụ chính của ngành, nghề Lập trình máy tính như: Khảo sát các yêu cầu khách hàng; Phân tích các yêu cầu khách hàng; Cung cấp giải pháp, dịch vụ, sản phẩm phần mềm cho khách hàng; Phát triển phần mềm ứng dụng với các công nghệ lập trình tiên tiến; Lập trình cơ sở dữ liệu; Lập trình ứng dụng trên thiết bị di động; Lập trình web; Kiểm thử phần mềm; Triển khai và xử lý sự cố trong khi vận hành phần mềm ứng dụng.

Người làm nghề Lập trình máy tính làm việc với máy tính trong môi trường Công nghệ thông tin tại các công ty phần mềm hay các bộ phận phát triển phần mềm ứng dụng của các doanh nghiệp, các tổ chức về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tập đoàn kinh tế, các tổ chức của nhà nước có yêu cầu về ứng dụng phần mềm máy tính; tính chất công việc đòi hỏi tính cẩn trọng, an toàn điện, điện tử, bảo mật dữ liệu và mang tính tập thể, làm việc nhóm; vì vậy, người hành nghề cần phải có đủ sức khỏe, có tâm về nghề nghiệp và có đủ năng lực kiến thức kỹ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ, có khả năng tổ chức và quản lý công việc. Có trình độ tiếng Anh, đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội, có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung: 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng chuyên ngành Lập trình máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để vận hành, quản lý và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin; đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

2.2. Mục tiêu cụ thể:


· Kiến thức:

- Giải thích được các kiến thức cơ bản về máy tính; Công nghệ thông tin (CNTT) và các thuật ngữ chuyên ngành.

- Trình bày được các thông số về hệ điều hành, phần cứng, phần mềm máy tính; An ninh an toàn thông tin;

- Trình bày được kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các phiên bản và tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Quy trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Trình bày được các kỹ thuật lập bảng khảo sát, bảng câu hỏi lấy yêu cầu từ khách hàng chuẩn bị cho xây dựng phần mềm ứng dụng;

- Trình bày được quy trình, phương thức phân tích và thiết kế phần mềm;

- Trình bày được phương pháp lập trình với các công nghệ tiên tiến (như .Net, Java,…);

- Phân tích và lập nội dung các nhu cầu sử dụng dữ liệu của khách hàng trong việc lập báo cáo.

- Trình bày được quy trình, phương thức phân tích và thiết kế ứng dụng trên thiết bị di động;

- Mô tả được các thói quen sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của khách hàng;

- Trình bày các kỹ thuật lập trình trên nền tảng thiết bị di động với các công nghệ tiên tiến (như Android, IOS,…);

- Trình bày được phương pháp lập trình ứng dụng web;

- Trình bày các kỹ thuật lập trình ứng dụng web trên nền máy tính và thiết bị di động;

- Trình bày được quy trình phát triển phần mềm và quy trình kiểm thử; Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm;

- Trình bày được cách sử dụng dữ liệu kiểm thử, trường hợp kiểm thử phần mềm; Các giai đoạn kiểm thử, các hình thức kiểm thử phần mềm;

- Quản lý được dự án phần mềm;

- Giải thích được về luật pháp CNTT; an toàn thông tin; sở hữu trí tuệ;

- Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
· Kỹ năng: 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;

- Cài đặt được hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm máy tính;

- Cài đặt được hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập trình; Sao lưu, phục hồi, truy vấn và bảo mật cơ sở dữ liệu;

- Lập được bảng nội dung phân tích yêu cầu khách hàng để phát triển phần mềm;

- Sử dụng được các công cụ hỗ trợ mô hình hóa yêu cầu khách hàng;

- Sử dụng được các công cụ lập trình công nghệ tiên tiến;

- Phát triển được hoàn chỉnh phần mềm ứng dụng trên nền tảng;

- Sử dụng được các công cụ, kỹ thuật phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng trên thiết bị di động;

- Sử dụng được các công cụ lập trình trên nền tảng di động; Phát triển hoàn chỉnh ứng dụng trên nền tảng di động.

- Sử dụng được các công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện web;

- Lập trình được ứng dụng web trên nền máy tính và thiết bị di động;

- Sử dụng được các công cụ hỗ trợ triển khai ứng dụng web;

- Quản trị được website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

- Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;

- Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động;

- Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống;

- Tối ưu hóa sự rò rỉ và mất dữ liệu trong khi làm nhiệm vụ; thiết lập tối ưu hóa cấu hình hoạt động giúp tiết kiệm năng lực xử lý và điện năng của hệ thống máy tính;

- Đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

- Ngoại ngữ đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

- Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài);

- Chấp hành được các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước. Trách nhiệm công dân pháp luật về CNTT, sở hữu trí tuệ;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Lập trình cơ sở dữ liệu;

- Phát triển phần mềm;

- Lập trình trên thiết bị di động;

- Lập trình Web;

- Kiểm thử phần mềm;

- Dịch vụ khách hàng.
3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Lập trình máy tính trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập: 

- Số lượng môn học: 47
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 102 tín chỉ.
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ.
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1985 giờ.
- Khối lượng lý thuyết:  791 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1629 giờ.
- Thời gian khóa học: 2.5 năm.
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Ứng xử nghề nghiệp

	2
	NLCB-02
	Thích nghi nghề nghiệp

	3
	NLCB-03
	Ứng dụng công nghệ số

	4
	NLCB-04
	An toàn lao động

	5
	NLCB-05
	Rèn luyện sức khỏe nghề nghiệp

	6
	NLCB-06
	Đạo đức nghề nghiệp

	7
	NLCB-07
	Làm việc trong môi trường nhóm

	8
	NLCB-08
	Ứng phó với tình trạng khẩn cấp

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	9
	NLCL-01
	Hiểu biết về CNTT cơ bản

	10
	NLCL-02
	Sử dụng máy tính cơ bản

	11
	NLCL-03
	Xử lý văn bản cơ bản

	12
	NLCL-04
	Sử dụng bảng tính cơ bản

	13
	NLCL-05
	Sử dụng trình chiếu cơ bản

	14
	NLCL-06
	Sử dụng Internet cơ bản

	15
	NLCL-07
	Sử dụng thiết bị số

	16
	NLCL-08
	Nhận dạng, phân loại thiết bị phần cứng

	17
	NLCL-09
	Lắp ráp, cài đặt máy tính

	18
	NLCL-10
	Cài đặt phần mềm máy tính

	19
	NLCL-11
	Thiết lập môi trường làm việc cho máy tính cá nhân

	20
	NLCL-12
	Sử dụng hệ điều hành và phần cứng máy tính

	21
	NLCL-13
	Phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ spam và malware

	22
	NLCL-14
	Giải quyết các sự cố CNTT thông thường

	23
	NLCL-15
	Bảo vệ tài sản trí tuệ của đơn vị

	24
	NLCL-16
	Học tập nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ

	25
	NLCL-17
	Bảo mật máy tính

	26
	NLCL-18
	Phân tích, giải quyết vấn đề một cách logic

	27
	NLCL-19
	Sử dụng ngôn ngữ lập trình máy tính cơ bản

	28
	NLCL-20
	Hiểu biết về cơ sở dữ liệu quan hệ

	29
	NLCL-21
	Hiểu biết về thuật toán

	30
	NLCL-22
	Sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng

	31
	NLCL-23
	Đàm phán, tư vấn giải pháp cho khách hàng

	32
	NLCL-24
	Sử dụng ngôn ngữ lập trình máy tính thao tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	33
	NLCL-25
	Thao tác với các ứng dụng cơ sở dữ liệu

	34
	NLCL-26
	Bảo trì danh mục phần cứng, phần mềm và tài liệu

	35
	NLCL-27
	Triển khai phần mềm máy tính qua mạng

	36
	NLCL-28
	Rà soát và bảo trì trang web

	37
	NLCL-29
	Vận hành các gói phần mềm ứng dụng

	38
	NLCL-30
	Tạo tài liệu người dùng

	39
	NLCL-31
	Cài đặt, cấu hình và tối ưu hóa hệ điều hành

	40
	NLCL-32
	Thực hiện thay đổi phần mềm hệ thống

	41
	NLCL-33
	Sử dụng các tính năng nâng cao của phần mềm

	42
	NLCL-34
	Đàm phán và thực hiện các giao dịch với khách hàng

	43
	NLCL-35
	Kiểm tra và bảo trì hệ thống phần mềm

	44
	NLCL-36
	Quản trị hệ thống phần mềm

	45
	NLCL-37
	Tư vấn CNTT cho người dùng

	46
	NLCL-38
	Bảo trì thiết bị và phần mềm kèm theo

	47
	NLCL-39
	Phân tích dự án phần mềm

	48
	NLCL-40
	Tạo tài liệu HTML

	49
	NLCL-41
	Tạo hình ảnh kỹ thuật số

	50
	NLCL-42
	Thực hiện sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu

	51
	NLCL-43
	Thiết kế cơ sở dữ liệu

	52
	NLCL-44
	Xác định và giải quyết các vấn đề thường gặp về hiệu suất cơ sở dữ liệu

	53
	NLCL-45
	Giám sát và quản trị cơ sở dữ liệu

	54
	NLCL-46
	Xây dựng cơ sở dữ liệu

	55
	NLCL-47
	Lựa chọn chiến lược lưu trữ đám mây

	56
	NLCL-48
	Xác định và xác nhận yêu cầu nghiệp vụ từ phía người  dùng

	57
	NLCL-49
	Tạo tài liệu kỹ thuật

	58
	NLCL-50
	Hướng dẫn trực tiếp cho cá nhân người dùng

	59
	NLCL-51
	Thiết kế dự án phần mềm

	60
	NLCL-52
	Điều hành nhóm lập trình

	61
	NLCL-53
	Quản lý rủi ro

	62
	NLCL-54
	Thực hiện kiểm thử

	63
	NLCL-55
	Áp dụng các kỹ năng lập trình nâng cao

	64
	NLCL-56
	Xác định và giải quyết các vấn đề CNTT của người dùng

	65
	NLCL-57
	Thực hiện thay đổi hệ thống theo yêu cầu

	66
	NLCL-58
	Đánh giá trạng thái hệ thống

	67
	NLCL-59
	Điều hành quy trình bảo trì

	68
	NLCL-60
	Hỗ trợ người dùng và khắc phục sự cố phần mềm

	69
	NLCL-61
	Thiết lập cấu hình và khắc phục sự cố hệ điều hành

	70
	NLCL-62
	Khoanh vùng và khắc phục lỗi thiết bị, lỗi hệ thống và lỗi phần mềm

	71
	NLCL-63
	Phát triển định dạng CSS

	72
	NLCL-64
	Tạo script cơ bản phía máy khách cho các trang web động

	73
	NLCL-65
	Tạo ảnh động cho trang web

	74
	NLCL-66
	Tùy chỉnh hệ quản trị nội dung

	75
	NLCL-67
	Xây dựng website cơ bản

	76
	NLCL-68
	Đánh giá và lựa chọn dịch vụ lưu trữ web

	77
	NLCL-69
	Sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

	78
	NLCL-70
	Thiết kế giao diện ứng dụng trên điện thoại

	79
	NLCL-71
	Thiết kế giao diện web

	80
	NLCL-72
	Xây dựng tập dữ liệu kiểm thử

	81
	NLCL-73
	Phát triển phần mềm theo hướng đối tượng

	82
	NLCL-74
	Báo cáo kết quả công việc

	83
	NLCL-75
	Đóng gói phần mềm

	84
	NLCL-76
	Tiếp nhận hồ sơ dự án

	85
	NLCL-77
	Đọc hiểu một phần tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

	III
	Năng lực nâng cao

	86
	NLNC-01
	Hiểu biết về lập trình phần mềm trên PC

	87
	NLNC-02
	Khảo sát, phấn tích, thiết kế phần mềm trên PC

	88
	NLNC-03
	Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu của ứng dụng

	89
	NLNC-04
	Tổ chức, lưu trữ, quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu chuyên dụng

	90
	NLNC-05
	Xây dựng ứng dụng theo mô hình 3 layer

	91
	NLNC-06
	Sử dụng công nghệ .NET Framework cơ bản và nâng cao

	92
	NLNC-07
	Xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử các chức năng của ứng dụng

	93
	NLNC-08
	Kiểm thử tính đúng đắn các chức năng của ứng dụng

	94
	NLNC-09
	Xây dựng tài liệu và chức năng trợ giúp của ứng dụng

	95
	NLNC-10
	Hiểu biết về công nghệ trên thiết bị di động

	96
	NLNC-11
	Hiểu biết về các hệ điều hành trên thiết bị mobile

	97
	NLNC-12
	Đánh giá và lựa chọn môi trường để xây dựng ứng dụng trên mobile

	98
	NLNC-13
	Phân tích và thiết kế phần mềm trên thiết bị mobile

	99
	NLNC-14
	Xây dựng phần mềm trên thiết bị mobile

	100
	NLNC-15
	Hiểu biết về lập trình Socket và giao thức TCP/UDP

	101
	NLNC-16
	Lập trình xử lý đa tiến trình

	102
	NLNC-17
	Xây dựng ứng dụng gửi/nhận textfile và Media File

	103
	NLNC-18
	Xây dựng ứng dụng phía Client và phía Server

	104
	NLNC-19
	Xây dựng ứng dụng xử lý phân tán

	105
	NLNC-20
	Hiểu biết về lập trình phần mềm trò chơi

	106
	NLNC-21
	Hiểu biết về các công nghệ lập trình trò chơi

	107
	NLNC-22
	Phân tích trò chơi trên thiết bị mobile

	108
	NLNC-23
	Thiết kế trò chơi trên mobile

	109
	NLNC-24
	Xây dựng phần mềm trò chơi trên nền tảng web

	110
	NLNC-25
	Xây dựng phần mềm trò chơi trên thiết bị di động

	111
	NLNC-26
	Áp dụng các công nghệ thiết kế trò chơi hiện đại

	112
	NLNC-27
	Áp dụng các công nghệ lập trình trò chơi nâng cao

	113
	NLNC-28
	Hiểu biết về các công nghệ lập trình điều khiển thiết bị

	114
	NLNC-29
	Xây dựng phần mềm điều khiển đèn LED

	115
	NLNC-30
	Xây dựng phần mềm điều khiển động cơ

	116
	NLNC-31
	Phát triển ứng dụng di động đơn giản để hiển thị dữ liệu từ các thiết bị IoT

	117
	NLNC-32
	Phát triển ứng dụng di động đơn giản điều khiển các thiết bị IoT từ xa

	118
	NLNC-33
	Quản lý và giám sát các thiết bị IoT từ xa

	119
	NLNC-34
	Áp dụng các kỹ thuật CSS nâng cao

	120
	NLNC-35
	Quản lý quá trình thực hiện dự án phần mềm

	121
	NLNC-36
	Bảo mật thông tin ứng dụng

	122
	NLNC-37
	Sử dụng mô hình MVC trong lập trình ứng dụng Web

	123
	NLNC-38
	Thiết kế và xây dựng phần mềm máy tính theo mô hình hiện đại

	124
	NLNC-39
	Duy trì mối quan hệ với khách hàng

	125
	NLNC-40
	Hiểu biết về các kỹ thuật Hack

	126
	NLNC-41
	Áp dụng kỹ thuật Footprinting

	127
	NLNC-42
	Áp dụng kỹ thuật Scanning

	128
	NLNC-43
	Sử dụng các công cụ hỗ trợ Hack

	129
	NLNC-44
	Sử dụng các giải pháp phòng chống Enumeration

	130
	NLNC-45
	Hiểu biết về an toàn và bảo mật hệ thống dữ liệu

	131
	NLNC-46
	Đánh giá mức độ an toàn và bảo mật hệ thống dữ liệu

	132
	NLNC-47
	Áp dụng mã hóa và giải mã dữ liệu

	133
	NLNC-48
	Sử dụng các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu

	134
	NLNC-49
	Hiểu biết về thương mại điện tử

	135
	NLNC-50
	Các giải pháp quảng bá sản phẩm trên Internet

	136
	NLNC-51
	Phát triển các chức năng của ứng dụng hỗ trợ thương mại điện tử


6. Nội dung chương trình: 

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/

Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	435
	150
	269
	16

	MHCT.C1.09
	Giáo dục Chính trị
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	MHCT.C1.10
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCB.C1.06
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHCB.C1.11
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	75
	36
	35
	4

	MHTT.C1.801
	Tin học
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHNN.C1.200
	Tiếng Anh 1 
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHNN.C1.201
	Tiếng Anh 2 
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	83
	1985
	588
	1318
	79

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	19
	405
	154
	232
	19

	MHKT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	MHTT.C7.401
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C7.402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHTT.C7.403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C7.404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C7.410
	Phần cứng và mạng  máy tính
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.416
	Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	51
	1280
	350
	882
	48

	 MHTT.C7.886
	Xây dựng giao diện web
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 MHTT.C7.887
	Thực hành Xây dựng giao diện web
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	 MHTT.C7.888
	Lập trình hướng đối tượng với Java
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 MHTT.C7.889
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng với Java
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C7.462
	Thiết kế Web
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.489
	Thực hành Thiết kế Web
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C7.442
	Lập trình PHP 
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.479
	Thực hành Lập trình PHP
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C7.210
	Kỹ thuật Hack (Ethical Hacking)
	2(1,1,3)
	31
	10
	19
	2

	MHTT.C7.206
	Bảo mật dữ liệu (Data Security)
	2(1,1,3)
	31
	16
	13
	2

	MHTT.C7.202
	Dữ liệu lớn (Big Data)
	2(1,1,3)
	31
	16
	13
	2

	MHTT.C7.204
	Giải pháp thương mại điện tử (E-commerce Solutions)
	2(1,1,3)
	31
	13
	16
	2

	MHTT.C7.208
	Công nghệ di động (Mobile Technology)
	2(1,1,3)
	31
	13
	16
	2

	MHTT.C7.411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	 MHTT.C7.621
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.381
	Công nghệ Phần mềm
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	 MHTT.C7.890
	Quản lý dự án phần mềm
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 MHTT.C7.891
	Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.564
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHTT.C7.565
	Đồ án chuyên ngành(**)
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	 MHTT.C7.892
	Thực tập Doanh nghiệp(**)
	5(0,5,0)
	225
	 
	221
	4

	MHTT.C7.567
	Thực tập tốt nghiệp(**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	266
	4

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	56
	116
	8

	Môn học tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn học)
	8
	180
	56
	116
	8

	MHTT.C7.439
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.474
	Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C7.553
	Lập trình game
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.571
	Thực hành Lập trình game
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHTT.C7.555
	Lập trình mạng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.570
	Thực hành Lập trình mạng
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	 MHTT.C7.893
	Lập trình IOT
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 MHTT.C7.894
	Thực hành Lập trình IOT
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	II.4
	Môn học thay thế Đồ án tốt nghiệp
	5
	120
	28
	88
	4

	MHTT.C7.895 
	Lập trình Web với Laravel Framework
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHTT.C7.896
	Thực hành Lập trình Web với Laravel Framework
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	
	Tổng cộng
	102
	2420
	738
	1587
	95


7. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	MHKT.C7.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	MH.CB.C7.11
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	3
	MH.TT.C7.801
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	4
	MHTT.C7.404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MHTT.C7.414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	
	

	6
	MHTT.C7.410
	Phần cứng và mạng  máy tính
	2(2,0,4)
	
	

	7
	MHTT.C7.416
	Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	MH.NN.C7.200
	Tiếng Anh 1 
	2(0,2,1)
	
	

	2
	MHCB.C7.06
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MHCT.C7.09
	Giáo dục Chính trị
	5(5,0,10)
	
	

	4
	MHTT.C7.402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	5
	 MHTT.C7.886
	Xây dựng giao diện web
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MHTT.C7.887 
	Thực hành Xây dựng giao diện web
	2(0,2,1)
	
	

	7
	MHTT.C7.462
	Thiết kế Web
	2(2,0,4)
	
	

	8
	MHTT.C7.489
	Thực hành Thiết kế Web
	2(0,2,1)
	
	

	9
	MHTT.C7.564
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	MH.NN.C7.201
	Tiếng Anh 2 
	2(0,2,1)
	
	

	2
	MHTT.C7.403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MHTT.C7.401
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2(0,2,1)
	
	

	4
	 MHTT.C7.888
	Lập trình hướng đối tượng với Java
	2(2,0,4)
	
	

	5
	 MHTT.C7.889
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng với Java
	2(0,2,1)
	
	

	6
	MHTT.C7.442
	Lập trình PHP 
	2(2,0,4)
	
	

	7
	MHTT.C7.479
	Thực hành Lập trình PHP
	2(0,2,1)
	
	

	8
	MHTT.C7.381
	Công nghệ Phần mềm
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	9
	MHTT.C7.553
	Lập trình game
	2(2,0,4)
	
	

	10
	MHTT.C7.555
	Lập trình mạng
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	11
	MHTT.C7.571
	Thực hành Lập trình game
	2(0,2,1)
	
	

	12
	MHTT.C7.570
	Thực hành Lập trình mạng
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	MHTT.C7.621
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MHCT.C7.10
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	3
	MHTT.C7.411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3(3,0,6)
	
	

	4
	 MHTT.C7.890
	Quản lý dự án phần mềm
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MHTT.C7.210
	Kỹ thuật Hack (Ethical Hacking)
	2(1,1,3)
	
	

	6
	MHTT.C7.206
	Bảo mật dữ liệu (Data Security)
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MHTT.C7.202
	Dữ liệu lớn (Big Data)
	2(1,1,3)
	
	

	8
	MHTT.C7.204
	Giải pháp thương mại điện tử (E-commerce Solutions)
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	9
	MHTT.C7.439
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	2(2,0,4)
	
	

	10
	 MHTT.C7.893
	Lập trình IOT
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	11
	MHTT.C7.474
	Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	12
	 MHTT.C7.894
	Thực hành Lập trình IOT
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	MHTT.C7.208
	Công nghệ di động (Mobile Technology)
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	 MHTT.C7.891
	Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm
	2(2,0,4)
	 
	 

	3
	MHTT.C7.565
	Đồ án chuyên ngành(**)
	1(0,1,0)
	 
	 

	4
	 MHTT.C7.895
	Lập trình Web với Laravel Framework
	2(2,0,4)
	
	

	5
	 MHTT.C7.896
	Thực hành Lập trình Web với Laravel Framework
	3(0,3,2)
	
	

	6
	 MHTT.C7.892
	Thực tập Doanh nghiệp(**)
	5(0,5,0)
	
	

	7
	MHTT.C7.567
	Thực tập tốt nghiệp(**)
	6(0,6,0)
	
	

	Tổng cộng
	102
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:                                                                            

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Kỹ thuật lập trình





Kỹ năng mềm





Phần cứng và mạng  máy tính





Tin học





Giáo dục Quốc phòng - An ninh





HỌC KỲ 1





HỌC KỲ 4





HỌC KỲ 3





HỌC KỲ 2





HỌC KỲ 5





Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính





Công nghệ di động (Mobile Technology)





Lập trình Web với Laravel Framework





Tiếng Anh 2





Hệ quản trị cơ sở dữ liệu





Cấu trúc dữ liệu và giải thuật





Lập trình hướng đối tượng với Java





Thực hành Lập trình hướng đối tượng với Java





Lập trình PHP





Thực hành Lập trình PHP





Công nghệ Phần mềm





Giáo dục thể chất





Giáo dục Chính trị





Tiếng Anh 1





Cơ sở dữ liệu





Xây dựng giao diện web





Thực hành Xây dựng giao diện web





Thiết kế web





Thực hành Thiết kế web





Đồ án cơ sở ngành





Anh văn chuyên ngành





Pháp luật





Giải pháp thương mại điện tử (E-commerce Solutions)








Dữ liệu lớn (Big Data)





Bảo mật dữ liệu (Data Security)





Kỹ thuật Hack (Ethical Hacking)





Quản lý dự án phần mềm





Phân tích và thiết kế hệ thống





Lập trình Game





Thực hành Lập trình Game





Lập trình mạng





Thực hành Lập trình mạng





Môn tự chọn





Lập trình cơ sở dữ liệu





Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu





Lập trình IOT





Thực hành Lập trình IOT





Môn tự chọn





Thực hành Kỹ thuật lập trình





Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm





Thực tập tốt nghiệp





Thực tập Doanh nghiệp





Thực hành Lập trình Web với Laravel Framework





Đồ án chuyên ngành
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